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	Kính gửi:
	- UBND các huyện, thị;
- Phòng Kinh tế TXTA;
- Phòng Công Thương các huyện.


 
Căn cứ Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính Phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;
Căn cứ Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.
Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm  thuốc lá theo thẩm quyền của Phòng Kinh tế thị xã và Phòng Công Thương các  huyện (sau đây gọi tắt là Phòng Công Thương) như sau: 
I/ Đối tượng áp dụng:
- Các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là cơ sở) kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn quản lý.
- Các cơ sở kinh doanh đã được cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá theo Thông tư số 30/1999/TT-BTM ngày 09/9/1999 của Bộ Thương mại về hướng dẫn kinh doanh mặt hàng thuốc lá điếu sản xuất trong nước (có danh sách kèm theo). 
II/ Điều kiện, hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá và chế độ báo cáo: 
1/ Điều kiện cấp phép:
1.1- Điều kiện về chủ thể: 
Thương nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.
1.2- Điều kiện về địa điểm kinh doanh:
Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Hiện nay hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh chưa được Quy hoạch, Phòng Công Thương xem xét cấp hoặc từ chối cấp phép theo thẩm quyền. 
1.3- Điều kiện về cơ sở vật chất:
Có khu vực bán sản phẩm thuốc lá riêng biệt.
1.4- Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối:
Thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.
2/ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá:
2.1- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu của phụ lục 11 kèm theo Thông tư số 14/2008/TT-BCT);
2.2- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
2.3- Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh;
2.4- Tài liệu chứng minh hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân.
3/ Trình tự cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá:
3.1- Thương nhân gửi hồ sơ về Phòng Công Thương nơi thương nhân đề nghị mở địa điểm kinh doanh;
3.2- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu của phụ lục 12 kèm theo Thông tư số 14/2008/TT-BCT). Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
3.3- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Phòng Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
4/ Lập và lưu giữ Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá:
- Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá được lập thành 05 bản: 02 bản lưu tại Phòng Công Thương, 01 bản gửi Sở Công Thương, 01 bản gửi Chi cục Quản lý thị trường và 01 bản gửi thương nhân được cấp.
- Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá có thời hạn hiệu lực là 05 năm kể từ ngày cấp.
5/ Chế độ báo cáo:
5.1- Định kỳ 06 tháng, hàng năm, Phòng Công Thương báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của thương nhân do mình cấp phép về Sở Công Thương chậm nhất là 20 ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo.
5.2- Định kỳ 06 tháng, hàng năm, thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá báo cáo tình hình, kết quả kinh doanh về Phòng Công Thương nơi cấp phép cho thương nhân chậm nhất là 10 ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo.
III/ Cấp lại, thu hồi và lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá:
1/ Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác hoặc trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày thì cơ sở được cấp phép phải lập và nộp hồ sơ gửi về Phòng Công Thương nơi cấp phép để được xem xét cấp lại. 
1.1-  Hồ sơ đề nghị cấp lại gồm:
+ Văn bản đề nghị cấp lại;
+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá đã cấp (nếu có).
1.2-  Hồ sơ đề nghị cấp lại trong trường hợp Giấy phép hết thời hạn hiệu lực:
Cơ sở được cấp phép tiến hành lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới theo hướng dẫn tại mục 2 phần II.
2/ Thu hồi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá.
Cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá sẽ bị thu hồi Giấy phép trong trường hợp vi phạm các điều kiện kinh doanh thuốc lá theo quy định pháp luật.
3/ Lệ phí cấp phép:
Cơ sở được cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.
IV/ Tổ chức thực hiện: 
1/ Đề nghị UBND các huyện, thị chỉ đạo Phòng chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp tổ chức tuyên truyền rộng rãi và thường xuyên trên Đài truyền thanh của xã, phường, thị trấn nhằm thông tin cho tất cả cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn biết để thực hiện việc xin cấp Giấy phép theo quy định pháp luật.
2/ Phòng Công Thương tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định các điều kiện cấp phép và cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá theo thẩm quyền. Đồng thời phải thông báo công khai các thủ tục hành chính và lệ phí trước cơ quan để cơ sở kinh doanh đến tìm hiểu và thực hiện đầy đủ thủ tục trước khi nộp đơn xin phép. Tránh tình trạng phải đi lại nhiều lần gây phiền hà cho cơ sở.
Việc thẩm định các điều kiện kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại cơ sở phải được lập biên bản theo quy định. 
3/ Kể từ ngày 25/12/2008 Giấy phép kinh doanh thuốc lá được cấp theo Thông tư số 30/1999/TT-BTM ngày 09/9/1999 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) không còn giá trị. Trong khi chờ cấp phép lại theo quy định mới, cơ sở kinh doanh vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi Phòng Công Thương cấp phép hoặc có văn bản từ chối cấp phép.
4/ Sau thời gian 90 ngày kể từ ngày 25/12/2008 Thông tư 14/2008/TT-BCT có hiệu lực, các cơ sở kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh, nếu không có Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo quy định tại Thông tư số 14/2008/TT-BCT thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính với mức tiền phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo điểm c khoản 4 điều 20 Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Thương mại. 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Phòng Công Thương phản ánh kịp thời về Sở Công Thương nghiên cứu giải quyết./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên;  .
- UBND tỉnh: B/cáo;
- Giám đốc: B/cáo;
- Chi cục QLTT: T/chức kiểm tra;
- UBND các huyện, thị: P/hợp chỉ đạo;
- Lưu VT, QLTM.
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